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Prednison 5 mg GC-0089-09  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Prednisone USP 38

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co. Ltd 

19, XINYE 9th Street, 

West Area of Tianjin 

Economic-Technological 

Development Area 

(TEDA), Tianjin, 

China

Prednisone 5 mg GC-0090-09  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Prednisone USP 38

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co. Ltd 

19, XINYE 9th Street, 

West Area of Tianjin 

Economic-Technological 

Development Area 

(TEDA), Tianjin, 

China

Prednison 5 mg GC-0093-09  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Prednisone USP 38

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co. Ltd 

19, XINYE 9th Street, 

West Area of Tianjin 

Economic-Technological 

Development Area 

(TEDA), Tianjin, 

China

Prednison 5 mg GC-0098-10  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Prednisone USP 38

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co. Ltd 

19, XINYE 9th Street, 

West Area of Tianjin 

Economic-Technological 

Development Area 

(TEDA), Tianjin, 

China

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ trước 01/07/2014 

(Đính kèm công văn số 5201  /QLD-ĐK ngày   20  tháng  04   năm 2017      của Cục Quản lý Dược)

SĐK ký hiệu : GC, QLĐB
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Imetamin GC-0121-11  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Betamethasone USP 37

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co. Ltd 

19, XINYE 9th Street, 

West Area of Tianjin 

Economic-Technological 

Development Area 

(TEDA), Tianjin, 

China

Imetamin GC-0121-11  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Dexchlorpheniramin

e maleate
USP 38

Kongo Chemical 

Co., 

No.3, Himata, Toyama, 

930-0912, Japan
Japan

Imetamin GC-0121-11  31/05/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Agimexpharm

Dexchlorpheniramin

e maleate
USP 38

Mahrshee 

Laboratories Pvt. 

Ltd.

3014-15, GIDC Indl. 

Area, Phase - III, Panoli - 

 394 116, 

India

Bepamin GC-0164-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC
Paracetamol BP 2013

Anqiu Lu’an 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.35, Weixu north 

road, Anqiu city 

Shandong pronvince, 

China

Bepamin GC-0164-11 30/12/2017
Công ty Liên doanh 

Meyer-BPC

Chlorpheniramine 

maleate
USP 34

Supriya 

Lifescience Ltd

A-5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, MIDC, 

Taluka-Khed, Dist. 

Ratnagiri – 415722, 

Maharashtra, 

India

ARYZALTEC GC-0184-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Cetirizine 

dihydroclorid 
BP2005

Auctus 

Pharma Ltd

102,1
st 

Achitya Trade 

Centre Amupet, 

Hyderbat - 500038 AP

India

BROMHEXIN GC-0185-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Bromhexin 

hydroclorid
BP2005 Zhengzhou Sigma

Brisshilin.Snoling Road, 

Jinshein District 

Shengzhou, Henam

China
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SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

BROMHEXIN GC-0186-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Bromhexin 

hydroclorid
BP2005 Zhengzhou Sigma

Brisshilin.Snoling Road, 

Jinshein District 

Shengzhou, Henam

China

CALCIUM –D GC-0187-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Calci gluconat DĐVN IV

Nanjing Yeshm 

Industry 

internatial Trading

No.65 Zhuanquiang 

Industrial park 

gaochum Country Naning

China

CALCIUM –D GC-0187-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Cholecalciferol USP 29

DSM Nutrional 

Product Asia 

Pacific

Site Sisseln, CH-4334 

Sisseln
Switzerland

CETIRIZIN GC-0188-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Cetirizine 

dihydroclorid 
BP2005

Auctus

 Pharma Ltd

102,1
st 

Achitya Trade 

Centre Amupet, 

Hyderbat - 500038 AP

India

CHLORPHENI

RAMIN
GC-0189-12

15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Chlorpheniramin 

maleat
DĐVN IV

Supriya

 Lifescience., Ltd

A5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, 

Maharashtra

India

DE-ANTILSIC GC-0190-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Piroxicam DĐVN IV

Naton Jing China 

pharmaceutical

4 Yaogang road Natong

jinona
China

DESCOTYL GC-0191-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Mephenesin NSX

Synthokem Labs

 Private limited; 

P.B.No1911, B-5, 

industrial Estate,

 Sanathnagar, Hyderabad-

500 018

India

DOGWAZIN GC-0192-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Sulpiride JP 14

Jiansa Tasty Diyt 

pharma 

No.29 Cheng Nan West  

road Qingpei District

Hueian jangsin

China
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IBUPARAVIC GC-0193-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Paracetamol USP 29

Hebei Jiheng 

Pharmaceutical

No.368 Jianshe Street, 

Hengshui City,Hebei 

Provine,053000

China

IBUPARAVIC GC-0193-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Ibuprofen BP2005 IOL Chemical

Village Fatehgarh 

Channa, 

Mansa Road District

 – Barnala, 148101 State 

-Punjab

India

IBUPARAVIC GC-0193-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Cafein BP2005

Shangdong 

Xinhua

 Pharmaceutical., 

Ltd

No.14, Dongyi Road,

 Zibo, Shandong
China

IPALZAC GC-0194-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Acid mefenamic BP2005

Suzhou Ausun 

Chemical

No 6, JI NSHAN road,

 Hi-Tech Industrial 

Development zone,

 Suzhou, Jiangsu 

China

KIZEMIT-S GC-0195-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Alluminium 

hydroxyd gel
USP 34

Ningbo pangs 

chem

Int'l Co., Ltd

Floor 21,Building 11, 

Xintiandi, No.689, Shiji 

Road, Ningbo, China 

315040

China

KIZEMIT-S GC-0195-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Magnesi hydroxyd DĐVN IV

Ningbo pangs 

chem

Int'l Co., Ltd

Floor 21,Building 11, 

Xintiandi, No.689, Shiji 

Road, Ningbo, China 

315040

China

PARACETAM

OL
GC-0196-12

15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Paracetamol USP 34

Hebei Jiheng 

Pharmaceutical

No.368 Jianshe Street, 

Hengshui City,Hebei 

Provine,053000

China
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PIROXICAM GC-0197-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Piroxicam DĐVN IV

Naton Jing China 

pharmaceutical

4 Yaogang road Natong

jinona
China

SPASMONAVI

N
GC-0198-12

15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Alverin citrat BP2005

Yancheng 

medical Chemical 

Factory

No.33 Haichum V.Rd. 

Yancheng, Jiangsu
China

TAGINYL GC-0199-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
N-Acetyl-dl-leucin NSX

China Shenzhen 

Ocean Industrial 

No.4, B way, Mudancun, 

Yijing Gdn, Yijing Rd 

Shenzhen

China

TOPREVIN GC-0200-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Paracetamol USP 29

Hebei Jiheng 

Pharmaceutical

No.368 Jianshe Street, 

Hengshui City,Hebei 

Provine,053000

China

TOPREVIN GC-0200-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Natri benzoat DĐVN IV

Emerald 

performance

meterial kalama 

chemical

1296 Third street N.W. 

Kalama, Washington, 

USA, 98625

USA

TOPREVIN GC-0200-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Guaifenesin BP2005

Zhejiang Jianfeng 

Haizhen 

pharmaceutical 

Yanhai Industrial Zone

 Linhai City, Zhejiang
China

TOPREVIN GC-0200-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam

Oxomemazin 

hydroclorid
NSX

Taro 

Pharmaceutical

industrial

Euro park-Italia House 

Industry Park Yakem 

60972

Israel

TOUSSOLÈNE GC-0201-12
15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Alimemazin tartrat BP2005 Sanofi - Aventis

9 QuaiJulis Guesde - 

94403 Vitry-sur-sein 

Codex

France

VITAMIN C 

500mg
GC-0202-12

15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Acid ascorbic DĐVN IV

Hangzhou Think 

Chemical

Moganshan 

road,Hangzhou 
China
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SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

VITAMIN PP 

500mg
GC-0203-12

15/06/2017 CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Nicotinamide DĐVN IV Second pharma

Hangzhou Chemical 

Zone, Shangun city 

Zheijang Province

China

TERPIN 

BENZOAT
GC-0208-12 25/07/2017

CTY TNHH SX-

TM DP Thành Nam
Natri benzoat DĐVN IV

Emerald 

performance

meterial kalama 

chemical

1296 Third street N.W. 

Kalama, Washington, 

USA, 98625

USA

Dodevifort GC-0217-13 22/5/2018

CT TNHH SX 

Dược phẩm Medlac 

Pharma Italy

Hydroxocobalamin 

acetate
EP 7.0

 Hebei Huarong 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

50 East Road, North 2nd 

Ring, Shijiazhuang, 

China

China

TANIALD QLĐB-314-12  31/05/2017
Công ty CP SHDP 

Ba Đình
Levonorgestrel BP 2005

Beijing Zizhu 

Pharmaceutical co 

., LTD

NO.44, Hong Lian Nan 

Cun, Haidian District. 

Beijing, 

China

MAROCGENO

N
QLĐB-318-12  31/05/2017

Công ty CP SHDP 

Ba Đình
Levonorgestrel BP 2005

Beijing Zizhu 

Pharmaceutical co 

., LTD

NO.44, Hong Lian Nan 

Cun, Haidian District. 

Beijing, 

China

Mife-200 

(Mifepristone 

200mg)

QLĐB-304-11 28/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Mifepristone CP 2010

1/Cipla Ltd.

2/ Zhejiang 

xianju junye 

pharmaceutical 

co., ltd  

1/ Mumbai Central, 

Mumbai 400 008  

2/No.1 Lingxiu road, 

Xianju modern Industrial 

Centralization zone, 

Xianju, Zhejiang,  

1/India

2/ China
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SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

Mifrednor 10 QLĐB-372-13

18/01/2015

Gia hạn đến 

28/06/2017

Chi nhánh Cty 

CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SXDP 

Agimexpharm

Mifepristone CP 2010

Zhejiang Xianju 

Junye 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.1 Junye Road, 

Xianju, Zhejiang, China. 

317300

China

Mifrednor 200 QLĐB-373-13 28/06/2017

Chi nhánh Cty 

CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SXDP 

Agimexpharm

Mifepristone CP 2010

Zhejiang Xianju 

Junye 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No.1 Junye Road, 

Xianju, Zhejiang,

China. 317300

China

Tenofovir QLĐB-375-13 6/23/2017
Công ty cổ phần 

BV Pharma

Tenofovir disoproxil 

fumarate
IP 2010

Mangalam Druga 

and Organics Ltd

No. 187, 2nd Phase, 

G.I.D.C, Vapi -396195 

Dist, Valsad Gujarat. 

India

Hytoxa 500Mg QLĐB-385-13 26/07/2017 
Công ty CP Dược 

phẩm Hà Tây
Hydroxyurea DĐVN IV Fagron Usa

2400 Pilot Knob Road 

St. Paul, Minnesota 

55120, USA

USA

Orihepa 300mg QLĐB-387-13 09/6/2017
Công ty cổ phần SX 

- TM DP Đông Nam

Tenofovir disoproxil 

fumarate
NSX

Hetero Labs 

Limited.

(Factory) : Survey 

No.126,150,151, 

N.Narasapuram (v), 

Nakkapally (M), 

Visakhapatnam. Dist.

India
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Aritrodex QLĐB-398-13 18/08/2017

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Anastrozol USP 34
International 

Laboratory USA

100 Produce Ave Ste G, 

South SanFracisco CA 

94080, USA

USA

Xelocapec QLĐB-399-13 18/08/2017

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Phong Phú - Nhà 

máy sản xuất dược 

phẩm Usarichpharm

Capecitabin USP 34
Acebright Pharma 

Pvt. Ltd

77D & 116/117 KIADB 

Industrial Area, Jigani, 

Bangalore-560 105 India

India

Tenofovir

(Tenofovir 

disoproxil 

fumarat 300mg)

QLĐB-400-13 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Tenofovir disoproxil 

fumarate
NSX

Aurobindo 

pharma limited

Unit-XI, Survey Nó. 61-

66. IDA, 

Pydibhimavaram-

532409, Ranasthalam 

Mandal, Srikakulam 

Dist, A.P.,  

India

Amariston QLĐB-404-13
06/06/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm Nam Hà
Mifepristone CP2015

Zhejiang Xianju 

Pharmaceutical 

Co., Ltd - China

No.1 Xianyao Road, 

Xianju, Zhejiang, China
China
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AVALO QLĐB-407-13  31/05/2017
Công ty CP SHDP 

Ba Đình
Levonorgestrel DĐVN IV

Beijing Zizhu 

Pharmaceutical co 

., LTD

NO.44, Hong Lian Nan 

Cun, Haidian District. 

Beijing, 

China

Umkanas
QLĐB-410-13

 

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma
Anastrozole USP 33

Apotex 

Phramachem INC 

34 Spalding Dr, 

Brantford, ON N3T 6B8
Canada

Hepargitol 100

(Paclitaxel 

100mg/16,7 ml)

QLĐB-411-13 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Paclitaxel

USP38/ 

EP8/ 

BP2016

1/ Phyton Biotech 

- 

2/ Fresenius Kabi 

Oncology Ltd.

1/ 1527 Cliveden 

Avenue, Delta, BC V3M 

6P7  

2/ D- 35, Industrial Area, 

Kalyani, Dist. Nadia-

741235. West Benqal,  

1/ Canada

2/ India

Hepargitol 150

(Paclitaxel 

150mg/25 ml)

QLĐB-412-13 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Paclitaxel

USP38/ 

EP8/ 

BP2016

1/ Phyton Biotech 

- 

2/ Fresenius Kabi 

Oncology Ltd.

1/ 1527 Cliveden 

Avenue, Delta, BC V3M 

6P7  

2/ D- 35, Industrial Area, 

Kalyani, Dist. Nadia-

741235. West Benqal,  

1/ Canada

2/ India
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SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

Hepargitol 30

(Paclitaxel 

30mg/5 ml)

QLĐB-413-13 02/06/2017

CTCP Dược phẩm 

Trung ương 1 - 

Pharbaco

Paclitaxel

USP38/ 

EP8/ 

BP2016

1/ Phyton Biotech 

- 

2/ Fresenius Kabi 

Oncology Ltd.

1/ 1527 Cliveden 

Avenue, Delta, BC V3M 

6P7  

2/ D- 35, Industrial Area, 

Kalyani, Dist. Nadia-

741235. West Benqal,  

1/ Canada

2/ India

Lamzidocom QLĐB-422-14 6/23/2017
Công ty cổ phần 

BV Pharma
Lamivudine USP 36 Hetero labs Ltd.

Plot No.2, Hetero 

infrastructure Ltd-SEZ, 

N.Narasapuram (vill) 

Nakkapally (Mandal), 

visakhapatnain (Dist)-

531081, A.P., 

India

Lamzidocom QLĐB-422-14
 

23/6/2017

Công ty cổ phần 

BV Pharma
 Zidovudine USP 36 Hetero labs Ltd

Plot No.2, Hetero 

infrastructure Ltd-SEZ, 

N.Narasapuram (vill) 

Nakkapally (Mandal), 

visakhapatnain (Dist)-

531081, A.P., 

India

Invinorax 300 QLĐB-448-14 25/10/2017

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

MEDISUN

TENOFOVIR 

DISOPROXIL 

FUMARATE

NSX
Acebright Pharma 

Pvt. Ltd

77D& 116/117. KIADB 

Industrial Area, Jigani, 

Bangalore - 560 105 

India

India
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Tên thuốc

(1)
SĐK 
 

Ngày hết 

hạn SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

Tenfudin QLĐB-537-16 23/03/2018

Công ty cổ 

phần dược phẩm

 Me Di Sun

Tenofovir disoproxil 

fumarate
NSX

Acebright(India)P

harma Pvt.Ltd

77D & 116/117, KIADB 

Industrial Area, Jigani, 

Bangalore - 560 105

India

GOVOU QLĐB-470-15 09/02/2017

Công Ty TNHH 

Dược phẩm Đạt Vi 

Phú -Davipharm

Emtricitabin 

USP 

Pending 

Monograph

Arcadia 

Biotechnology Ltd

Suite 901, Building 

Wensli, 1378 Lu Jia 

Bang RD, Shangahi 

200011

China

JIMENEZ QLĐB-476-15 26.05.2017

Công Ty TNHH 

Dược phẩm Đạt Vi 

Phú -Davipharm

Tenofovir disoproxil 

fumarat 
IP 2010

Arcadia 

Biotechnology 

Co, Ltd China

Suite 901, Building 

Wensli, 1378 Lu Jia 

bang RD, Shanghai 

200011

China

PHENERGAN 

(cream)
GC-0096-10  21/06/2017

Công ty CPDP 

Sanofi Synthelabo 

Việt Nam

Promethazine base NSX
Sanofi Chimie 

Sisteron 

45 Chemin De Meteline 

Bp 15, 04201 Sisteron 

Cedex, France

France

SORBITOL 

DELALANDE
GC-232-14 14/05/2019

Công ty CPDP 

Sanofi Synthelabo 

Việt Nam

Sorbitol 

(Neosorb P 60-300)
EP 7 Roquette Freres 62136 Lestrem France

ACEMUC 

100MG 

(GÓI)

GC-0136-11 23/06/2017

Công ty TNHH 

Sanofi Aventis 

Vietnam Việt Nam

Acetylcysteine

(N- Acetylcysteine) 

BP2015 / 

EP 8.0

Moehs Catalana,  

S.L

Poligono Industrial Ribi 

Sur

C/ Cesar Martinelli 

Brunet, 12 A 08191 

Rubi, Barcelona

Spain
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Tên thuốc

(1)
SĐK 
 

Ngày hết 

hạn SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

ACEMUC 

100MG 

(GÓI)

GC-0136-11 23/06/2017

Công ty TNHH 

Sanofi Aventis 

Vietnam Việt Nam

Acetylcysteine

(N- Acetylcysteine) 

BP2015 / 

EP 8.0

Wuhan Grand 

Hoyo Co., Ltd

No.1 Industrial Park, 

Gedian Economy 

Development Zone, - 

436 030, Hubei Province

China

ACEMUC 

200MG 

(GÓI)

GC-0137-11 23/06/2017

Công ty TNHH 

Sanofi Aventis 

Vietnam Việt Nam

Acetylcysteine

(N- Acetylcysteine) 

BP2015 / 

EP 8.0

Moehs Catalana,  

S.L

Poligono Industrial Ribi 

Sur

C/ Cesar Martinelli 

Brunet, 12 A 08191 

Rubi, Barcelona

Spain

ACEMUC 

200MG 

(GÓI)

GC-0137-11 23/06/2017

Công ty TNHH 

Sanofi Aventis 

Vietnam Việt Nam

Acetylcysteine

(N- Acetylcysteine) 

BP2015 / 

EP 8.0

Wuhan Grand 

Hoyo Co., Ltd

No.1 Industrial Park, 

Gedian Economy 

Development Zone, 436 

030, Hubei Province

China

DILONAS QLĐB-397-13 27/07/2017 Công ty CP SPM Anastrozole 
USP 35--

>38

Apotex 

Pharmachem Inc - 

CANADA

34 Spalding Dr, 

Brantford, ON N3T 6B8, 

Canada

Canada

DECAPINOL QLĐB-419-13 02/06/2017 Công ty CP SPM Capecitabin 
USP 35--

>38

Qilu Tianhe 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

849 Dongjia Town

Licheng District

Jinan, 250105

China

FISIODAR QLĐB-420-13 27/07/2017 Công ty CP SPM Fludarabin phosphat 
NSX & 

USP 32

Eastern Pharma 

Co., LTD- China

No.: 2000 Shunhua 

Road , New &High-Tech 

Development Zone, 

Jinan, China

India

Levisin 0.5 QLĐB-189-10  21/06/2017
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

Entecavir 

monohydrat
NSX

Shanghai 

Qingsong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.128, Chuhua Branch 

Road, Fengxian Sub-

park of Shanghai 

Chemical Industrial Park

China
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Tên thuốc

(1)
SĐK 
 

Ngày hết 

hạn SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

Levisin 1.0 QLĐB-190-10  21/06/2017
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV

Entecavir 

monohydrat
NSX

Shanghai 

Qingsong 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.128, Chuhua Branch 

Road, Fengxian Sub-

park of Shanghai 

Chemical Industrial Park

China

Liverfov 10 QLĐB-321-12 21/06/2017
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Adefovir dipivoxil NSX Cipla Ltd

Mumbai Central, 

Mumbai – 

400 008 India.

India

Liverdox 10 QLĐB-342-12 21/06/2017
Công ty cổ phần 

dược phẩm OPV
Adefovir dipivoxil NSX Cipla Ltd

Mumbai Central, 

Mumbai – 

400 008 India.

India

Bestdocel 20 QLĐB-378-13 12/11/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Docetaxel 

Anhydrous
EP 7 -> EP8

Phyton Biotech 

LLC

1527 Cliveden Avenue 

Delta, British Columbia, 

V3M6P7, Canada

Canada

Fludacil 250 QLĐB-425-14 12/10/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

5-Fluorouracil

BP2013 -> 

BP2016

EP8

 Tapi Puerto Rico 

Inc

 State Road - 3KM 143.0 

Guayama, Puerto Rico 

00784 USA

 USA

Fludacil 250 QLĐB-425-14 12/10/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

5-Fluorouracil

BP2013 -> 

BP2016

EP8

 Chemische 

Fabrik Berg 

GmbH

Mainthalstrasse 3, D-

06749 Bitterfeld, 

Germany

Germany

Fludacil 500 QLĐB-426-14 12/10/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

5-Fluorouracil

BP2013 -> 

BP2016

EP8

 Tapi Puerto Rico 

Inc

 State Road - 3KM 143.0 

Guayama, Puerto Rico 

00784 USA

 USA
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Tên thuốc

(1)
SĐK 
 

Ngày hết 

hạn SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

SĐK ký hiệu : GC, QLĐB

Fludacil 500 QLĐB-426-14 12/10/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

5-Fluorouracil

BP2013 -> 

BP2016

EP8

 Chemische 

Fabrik Berg 

GmbH

Mainthalstrasse 3, D-

06749 Bitterfeld, 

Germany

Germany

Lyoxatin F50 QLĐB-396-13 18/7/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Oxaliplatin EP7 -> EP8
Laboratorium 

Ofichem B.V.

 Heembadweg 5 9561 

CZ Ter Apel, 

Nertherlands

Nertherland

Lyoxatin F50 QLĐB-396-13 18/7/2017

Công ty Cổ phần 

Dược - TTBYT 

Bình Định 

(Bidiphar)

Oxaliplatin 

(R,R-1,2-

Diaminocyclohexane

)oxalatoplatinum(II)

EP8

Heraeus 

Deutschland 

GmbH & Co.KG

Heraeusstr. 12-14. 63450 

Hanau, Germany
Germany

UracilSBK 500 QLĐB-417-13 30/05/2017

Chi nhánh CTY CP  

DP TƯ VIDIPHA 

tại Bình Dương

Fluorouracil 

USP 36-39, 

BP2013-

2018, 

EP6-9, CP 

2013-2018

Beijing 

Zhongshuo 

Pharmaceutical 

Technology 

Development Co., 

Ltd.  China

 Address: 23B, Shenfang 

Building, No.23 Area, 

Anzhenxili, Chaoyang 

District, Beijing, P.R. 

China                              

China
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